127. KỸ THUẬT NUÔI CÁ HỒNG MỸ THƯƠNG PHẨM

TRÊN AO CÁT

127.1. LỰA CHỌN AO NUÔI.

- Nguồn nước: Đảm bảo không bị ô nhiễm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp. Các yếu tố môi trường đảm bảo: pH: 7,5÷8,5; DO: 4÷9 mg/l; Độ mặn: 5÷30‰; NH3<0,1 mg/l; H2S<0,03mg/l.

- Diện tích ao: Tốt nhất trong khoảng 2.000÷10.000 m2.

- Hình dạng: Ao nuôi có hình tròn, vuông hay chữ nhật, chiều dài không quá 2,5 lần chiều rộng. Bờ đê chắc chắn, hệ số mái đe khoảng 1/1÷1/1,2, giữ được mực nước trong ao từ 1,2÷1,5 m, đáy ao bằng phẳng, dốc về cống thoát, không thẩm lậu.

- Hệ thống kênh, cống cấp, thoát nước riêng biệt.

- Địa hình giao thông thuận lợi, tốt nhất là nơi có điện.

127.2. CHUẨN BỊ AO NUÔI

- Tháo cạn nước, nạo vét lớp cát đen ở đáy, cày bừa cho tơi cát và tạo nền đáy bằng phẳng.

- Bón vôi CaCO3 với lượng 80÷120 kg/1.000 m2
- Phơi nắng 5÷7 ngày.

- Lấy nước ngâm 24÷48 giờ, sau đó tháo cạn và thau rữa 2÷3 lần.

- Cấp ± 1,0 m, xử lý diệt khuẩn bằng BKC 0,8÷1 ppm hoặc Iodine 33,3% hoặc các chất có tác dụng diệt khuẩn khác.

- Sau khi hết tác dụng của thuốc diệt khuẩn (tuỳ theo từng loại có hướng dẫn trên bao bì) tiến hành bón vôi dolomit 100÷200 kg/ha.

- Bón phân gây màu: URE + NPK 6+12 hoặc 6+18 kg/ha, chia làm 2 lần, ngày thứ nhất 2/3 và ngày thứ hai 1/3 vào lúc 9÷10 giờ, sau đó bổ sung khi cần thiết.

- Đến khi nước có màu xanh, độ trong 30÷40 cm, tiến hành kiểm tra các yếu tố môi trường đảm bảo trước khi thả giống.

127.3. CHỌN GIỐNG VÀ THẢ GIỐNG

- Chất lượng giống: Cá giống phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo tiêu chuẩn, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, cùng cỡ, không bị xây xát, bị dị hình và không có triệu chứng bệnh. Tốt nhất là con giống đã qua kiểm dịch.

- Cỡ giống: 50÷100 g. Nếu không có giống cỡ lớn thì nên ương trong ao ương, đến cỡ tiêu chuẩn mới chuyển ao nuôi thương phẩm.

- Mật độ thả giống: 1,5con/m2
- Mùa vụ thả giống: tháng 3÷4 dương lịch.

- Thời gian nuôi: Tuỳ thuộc vào cỡ giống thả nuôi. Cỡ giống 100 g, sau 7÷9 tháng nuôi có thể đạt cỡ thương phẩm. Đây là điều kiện thuận lợi để xen canh một vụ tôm với một vụ cá Hồng Mỹ tại các ao nuôi tôm hiện có trong tỉnh.

- Nên mua giống trong tỉnh để cá có điều kiện thích nghi với thời tiết, khí hậu trong tỉnh và việc vận chuyển được gần, tăng sức khoẻ cho con giống.

- Giống vận chuyển được thuần hoá bằng cách cho nước từ ao vào dụng cụ vận chuyển, trong thời gian 5÷10 phút cho cá quen dần với môi trường ao nuôi, hạn chế gây sốc làm ảnh hưởng đến sức khoẻ và tỷ lệ sống sau này.

- Giống nên thả vào chiều tối hoặc sáng sớm, khi mát trời.

127.4. THỨC ĂN VÀ CÁCH CHO ĂN

- Giai đoạn cá nhỏ nên sử dụng thức ăn là cá tạp xay nhỏ vo viên hoặc khuyếc, cá vụn đảm bảo vừa miệng cá.

- Giai đoạn cá lớn cho ăn cá tươi băm nhỏ.

- Bổ sung vitamin C và vitamin tổng hợp với lượng 0,2÷0,5 gr/1kg thức ăn, nhằm đảm bảo dinh dưỡng và tăng sức đề kháng cho cá. Thuốc được hoà tan và nước rồi trộn vào cá khô, phơi vào nơi dâm mát, tránh ánh nắng mặt trời, khoảng 10÷15 phút, khi thấm khô mới đem cho cá ăn.

- Ngày cho ăn 2÷3 lần/ngày, vào sáng, trưa, chiều. Cá đạt cỡ trên 200 gr cho ăn ngày 2 lần với lượng sáng 60÷70%, chiều từ 30÷40%.

- Lượng thức ăn từ 10÷12% trọng lượng cá khi mới thả, giảm dần đến 4÷5% trọng lượng cá vào giai đoạn gần thu hoạch.

- Theo dõi thời tiết, tình trạng cá để có sự điều chỉnh hợp lý.

- Thức ăn phải đảm bảo tươi, tuyệt đối không sử dụng thức ăn ươn thối, thức ăn mua về phải được rữa sạch trước khi cho ăn.

- Cá Hồng mỹ có tập tính đi từng đàn, cá giống thường đã có tính ăn tập trung, phản xạ tốt với tiếng động. Khi đưa cá ra ao, tập luyện thêm 10÷15 ngày là cá quen dần và chỉ cần cho ăn một điểm, trước khi cho ăn dùng gáo nhựa gõ lên bờ ao khoảng 3÷5 phút, cá sẽ tập trung lại và ăn theo đàn.

Việc cho ăn đáp ứng 4 yêu cầu: đủ lượng, đúng giờ, đúng địa điểm và đảm bảo chất lượng.

- Kiểm tra bằng cách theo dõi tình trạng cá ăn. Khi cho thức ăn thiếu, cá tranh giành thức ăn mạnh, ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khi lượng thức ăn đủ, mức độ tranh giành thức ăn giảm lại. Khi phát hiện cá ăn không bình thường, hoặc khi thời tiết có biến động, sau khi cho ăn 15÷30 phút, lặn xuống ao để kiểm tra xem có thức ăn thừa không để có biện pháp tăng giảm trong các ngày kế tiếp.

	Cỡ cá
	Tỷ lệ thức ăn so với trọng lượng thân

(quy đổi theo thức ăn tươi)%

	Cỡ dưới 50 gr
	10,0÷12,0

	50÷100 gr
	8,0÷9,0

	100÷200 gr
	7,0÷8,0

	200÷400 gr
	6,0÷7,0

	400÷1.000 gr
	5,0÷6,0


127.5. QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC

127.5.1. Quản lý môi trường

- Gây màu nước được tiến hành trước khi thả giống, thời gian sau đó, để duy trì màu nước định kỳ 10 ngày bón phân vô cơ một lần với lượng 1 kg URE + 2kg NPK và dolomite trong suốt 50 ngày kể từ ngày thả giống.

- Các chỉ tiêu nhiệt độ, pH, độ mặn, ôxy hoà tan, NH3, NO2 kiểm tra theo định kỳ để có thể đưa ra giải pháp khắc phục kịp thời khi có sự biến động bất thường.

- Để ổn định và duy trì màu nước, tạo hệ đệm cho sinh vật phù du phát triển, sử dụng định kỳ vôi dolomite 2 tuần/lần, với lượng 80÷100 kg/ha/lần.

- Khi các chỉ tiêu môi trường biến động ngoài ngưỡng thích hợp, đặc biệt là các loại khí độc như H2S, NH3​, NO​2 cần bón zeolite 80÷120 kg/ha/lần và cấy vi sinh để ổn định lại môi trường.

127.5.2. Chế độ cấp nước, thay nước và chế độ quạt nước

- Duy trì mực nước ao nuôi ổn định với độ sâu 1,2 ÷ 1,5 m.

- Tháng đầu thay nước một lần với 1/3 lượng nước trong ao, sau đó bình quân 10÷20 ngày thay nước và cấp bù một lần với khoảng 50% lượng nước trong ao.

- Khi môi trường nước trong ao bị ô nhiễm, màu lên đậm cần tiến hành thay nước 70÷80% lượng nước trong ao.

- Chế độ quạt nước: nhằm cung cấp ôxy hoà tan, hạn chế phân tầng nước và đảo nước khi bón vôi hoặc bón phân gây màu.

127.5.3. Quản lý tình trạng, sức khoẻ cá và ao nuôi

- Tình trạng sức khoẻ cá được theo dõi hàng ngày, qua khả năng bắt mồi, khả năng cạnh tranh thức ăn và sức ăn của đàn cá. Theo dõi tình trạng hoạt động của cá qua tình trạng bơi, khả năng phản xạ...

- Ao hồ được kiểm tra hằng ngày, tình trạng đê, cống...để có biện pháp khắc phục kịp thời khi hư hại.

127.6. PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH

Cá bị bệnh hoạt động không bình thường, khả năng bắt mồi không bình thường, cá chậm lớn, xuất hiện các dấu hiệu bệnh lý, cá yếu và có thể chết.

Dịch bệnh xãy ra do môi trường ô nhiễm; sức đề kháng của cá giảm sút; và tồn tại, lây nhiễm các tác nhân gây bệnh trong ao nuôi.

Khi bị bệnh, cá có các dấu hiệu: Thay đổi màu sắc; yếu, giảm ăn hoặc bỏ ăn; bơi không bình thường; lở loét, xuất huyết trên thân, đuôi, vây; nội tạng thay đổi, mang nhiều nhớt, chuyển màu, bụng sưng và trương hơi, ruột xuất huyết, gan đổi màu...

Các biện pháp phòng bệnh:

- Cải tạo ao kỹ càng,

- Thả giống mật độ vừa phải,

- Chọn con giống tốt, tuyệt đối không dùng thức ăn ươn thối; bổ sung dinh dưỡng, vitamin C giúp cá khoẻ và nâng cao sức đề kháng với bệnh tật.

- Quản lý môi trường ổn định, các chỉ tiêu thuỷ lý, thuỷ hoá, thuỷ sinh nằm trong ngưỡng thích hợp phát triển của cá Hồng Mỹ.

- Định kỳ sử dụng hoá chất diệt khuẩn như BKC, Iodine và các loại hoá chất khác, phòng các bệnh nhiễm khuẩn và ký sinh trùng cho cá.

Một số bệnh thường gặp và cách phòng trị:

- Bệnh do vi-rus: Bệnh hoại tử thần kinh (VNN) và bệnh hoại tử gan tuỵ gây tỷ lệ chết rất cao và hiện chưa có thuốc trị, chú ý các biện pháp phòng bệnh là chính.

- Bệnh lỡ loét, bệnh mù mắt hoặc đục mắt, bệnh hoại tử cơ quan nội tạng, bệnh tróc vảy, bệnh mòn vây, bệnh hoại tử mang, bệnh trướng bụng xuất hiện do cá thả với mật độ dày, chất lượng nước kém, hàm lượng hữu có cao, thức ăn kém chất lượng, cá bị nhiễm ký sinh trùng và bị xây xát trong quá trình vận chuyển.

Trị bệnh: có thể tắm bằng các hoá chất diệt khuẩn, hoặc tắm kháng sinh, hoặc cho ăn kháng sinh 10÷50 mg/kg (tuỳ theo từng loại cụ thể) trộn vào thức ăn, 5÷7 ngày liên tục.

- Bệnh do nấm: bệnh lở loạt, bệnh thối mang, bệnh mòn vây..., một số nấm ký sinh trên mang, cơ và các cơ quan nội tạng. Trong ao nuôi hiện chưa có thuốc trị đặc hiệu, chỉ nên áp dụng quy trình phòng bệnh như đã nêu. Khi mới có dấu hiệu bị bệnh do nấm, có thể tắm cho cá formalin liều cao hoặc iodine. 

127.7. THU HOẠCH

- Khi cá đạt cỡ thương phẩm, 0,8÷1,5 kg/con

- Nên thu hoạch khi cá đạt cỡ thương phẩm và thời điểm giá cao (khi biển động hay vào các dịp lễ, tết...)


- Trong điều kiện tỉnh ta chưa có đủ lượng cá để thu mua xuất khẩu hoặc xuất đi ngoại tỉnh thì việc thu tỉa, bán lẻ sẽ đem lại hiệu quả tốt nhất. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình thức nuôi nhỏ lẻ, quy mô hộ gia đình.
